
  

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Ngày

 hưởng

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Ngày

 hưởng

1 Nguyễn Thị Bình 27/07/1985 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 6 3.65 01/06/2022 V.07.02.26 7 3.96 01/12/2024

CSTĐCCS 2018-2019, 

CSTĐCCS 2022-2023

2 Ngô Thị Thảo 08/07/1991 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 3 2.72 01/04/2022 V.07.02.26 4 3.03 01/10/2024

CSTĐCCS 2019-2020, 

CSTĐCCS 2023-2024

3 Ngô Thị  Thuỳ Trang 27/11/1992 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 3 2.72 01/09/2022 V.07.02.26 4 3.03 01/03/2025

CSTĐCCS 2021-2022, 

CSTĐCCS 2022-2023

4 Tăng Thị Trinh 15/01/1994 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 3 2.72 01/09/2022 V.07.02.26 4 3.03 01/03/2025

Bằng khen tỉnh về tiếng 

hát dân ca năm 2023 đạt 

giải A

5 Trương Thị Lam 15/10/1989 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 3 2.72 01/10/2022 V.07.02.26 4 3.03 01/04/2025
CSTĐCCS 2022-2023, 

CSTĐCCS 2023-2024

Diễn Kỷ, ngày  08 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Ngô Thị Vân 

(Danh sách này gồm có 05 người)

Nguyễn Thị Bình

HIỆU TRƯỞNG

Ghi 

chú

 DANH  SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số ……. /TTr-TMN ngày ...  tháng 11 năm 2024 của trường Mầm non Diễn Kỷ )

TT Danh hiệu đạt đượcHọ Và Tên Ngày Sinh

Lương hiện hưởng

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc

Đề nghị xếp lương mới

Đơn vị

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN KỶ 

Trang 1



  

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Ngày

 hưởng

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Ngày

 hưởng

1 Nguyễn Thị Bình 27/07/1985 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 6 3.65 01/06/2022 V.07.02.26 7 3.96 01/12/2024

CSTĐCCS 2018-2019, 

CSTĐCCS 2022-2023

2 Ngô Thị Thảo 08/07/1991 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 3 2.72 01/04/2022 V.07.02.26 4 3.03 01/10/2024

CSTĐCCS 2019-2020, 

CSTĐCCS 2023-2024

3 Ngô Thị  Thuỳ Trang 27/11/1992 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 3 2.72 01/09/2022 V.07.02.26 4 3.03 01/03/2025

CSTĐCCS 2021-2022, 

CSTĐCCS 2022-2023

4 Tăng Thị Trinh 15/01/1994 MN Diễn Kỷ V.07.02.26 3 2.72 01/09/2022 V.07.02.26 4 3.03 01/12/2024

Bằng khen tỉnh về tiếng 

hát dân ca năm 2023 đạt 

giải A

Diễn Kỷ, ngày  18 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Ngô Thị Vân 

Danh hiệu đạt được
Ghi 

chú

(Danh sách này gồm có 04 người)

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bình

TT Họ Và Tên Ngày Sinh Đơn vị

Lương hiện hưởng Đề nghị xếp lương mới

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN KỶ               Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc

 DANH  SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 210 /TTr-TMN ngày 21  tháng 11 năm 2024 của trường Mầm non Diễn Kỷ )

Trang 2



(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-... ngày       tháng 10 năm 2024 của trường Mầm non Diễn Kỷ )

Trang 3



(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-... ngày       tháng 10 năm 2024 của trường Mầm non Diễn Kỷ )

Trang 4


